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Số:           /ĐHGD-TCCB 

V/v thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 

 kỳ xét tuyển viên chức năm 2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày       tháng       năm 2024 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÒNG 1  

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về 

việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về việc 

sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của 

Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Đại học 

Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Công văn số 588/ĐHQGHN-TCCB ngày 05/03/2021 của Đại học 

Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm mới trong công tác 

tuyển dụng, sử dụng viên chức; 

Căn cứ Công văn số 3686/ĐHQGHN-TCCB ngày 04/12/2023 của Đại học 

Quốc gia Hà Nội về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trường Đại học 

Giáo dục; 

Căn cứ Công văn số 1942/ĐHQGHN-TCCB ngày 13 tháng 05 năm 2024 của 

Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt kết quả xét duyệt vòng 1 kỳ xét tuyển 

viên chức của Trường Đại học Giáo dục; 

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học Giáo dục thông báo kết quả 

xét tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức năm 2024 (Danh sách kèm theo). 

Trân trọng./. 

 Nơi nhận: 

- HĐXTVC năm 2024; 

- Ứng viên dự tuyển; 

- Lưu: VT, TCCB, H3. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH - HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh 



                                     Mẫu 05 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC 

 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÒNG 1 

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số            /ĐHGD-TCCB ngày      tháng        năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục) 

 

STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Vị trí   

tuyển dụng 
Trích ngang hồ sơ 

Kết quả 

vòng 1 

Ghi 

chú 

1.  Đinh Thị 

Như Ngọc 

25.12.

1978 

Nữ - Cử nhân ngành 

Kế toán, năm 

2012 tại Trường 

ĐH Công 

nghiệp Hà Nội 

 

Chuyên viên 

phụ trách 

mảng nhân 

sự, hợp đồng 

Phòng  

Tổ chức -  

Cán bộ 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Văn bằng chứng chỉ 

- Bằng TN đại học chuyên ngành kế toán, loại: trung bình khá 

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, năm 2012 

- Chứng chỉ ngoại ngữ B1, Học viện ANND, năm 2023 

- Chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản, Viện Quốc tế Pháp ngữ, 2019 

- Chứng chỉ BD ngạch CV, Học viện Hành chính Quốc gia, 

năm 2013 

5. Thâm niên công tác: HĐLĐ từ 2004-2009, Khoa SP 

ĐHQGHN, HĐLĐ xác định thời hạn Trường ĐHGD từ 2012-

6/2018, HĐLĐ không xác định thời hạn Trường ĐHGD từ 

T7/2018-nay. 

- QĐ điều động từ Phòng HCTH về Phòng TCCB (888/QĐ-

TCCB ngày 25/5/2017)  

- QĐ nâng lương 2021; Trường ĐHGD (2525/QĐ-ĐHGD ngày 

31/12/2023) 

6. Giấy khám SK 

7. Bản sao CCCD 

8. LL tư pháp: số 1353895/STP-LLTP ngày 29/3/2024 của Sở 

Tư pháp Hà Nội.  

Đạt 

 
 



STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Vị trí   

tuyển dụng 
Trích ngang hồ sơ 

Kết quả 

vòng 1 

Ghi 

chú 

2.  

 

 

 

 

Nguyễn 

Quý Vinh 

24.10.

1984 

Nam - Cử nhân ngành 

Vật lý, Trường 

ĐHKHTN, 2009 

- Thạc sĩ chuyên 

ngành 

LL&PPDH Vật 

lý, Trường 

ĐHGD, 2023 

 

Chuyên viên 

phụ trách cơ 

sở vật chất, 

phòng thí 

nghiệm thực 

hành, Phòng 

Hành chính - 

Tổng hợp 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Văn bằng chứng chỉ 

- Bằng TN Đại học, ngành Vật lý, TB Khá, Trường ĐHKHTN, 

năm 2009 

- Bằng TN Thạc sĩ chuyên ngành LL&PPDH Vật lý, Trường 

ĐHGD, năm 2023 

- Cử nhân ngôn ngữ Anh, ĐH Hà Nội, năm 2024 

- Chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản, Viện Quốc tế Pháp ngữ, năm 

2020 

- Chứng chỉ BDQLNN ngạch chuyên viên, Trường ĐTBD 

CBCC, năm 2013 

5. Thâm niên công tác:  

- HĐLĐ Trường ĐHGD từ 2019-9/2023 

- HĐLĐ không xác định thời hạn Trường ĐHGD từ 1/10/2023- 

nay 

- QĐ nâng lương trước thời hạn năm 2022, Trường ĐHGD 

(2631/QĐ-ĐHGD ngày 30/12/2024) 

6. Giấy khám SK 

7. Bản sao GKS 

8. LL Tư pháp: đang triển khai  

Đạt 

 

3.  Trần Thị 

Huế 

20.11.

1995 

Nữ - Cử nhân ngành 

Quản lý Giáo 

dục, loại Khá, 

năm 2017 tại 

Học viện Quản 

Chuyên viên 

phụ trách 

công tác hành 

chính: lễ tân 

khánh tiết, tổ 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Văn bằng chứng chỉ 

- Cử nhân Quản lý Giáo dục, loại Khá, tại Học viện Quản lý 

Đạt  



STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Vị trí   

tuyển dụng 
Trích ngang hồ sơ 

Kết quả 

vòng 1 

Ghi 

chú 

lý Giáo dục 

- Thạc sĩ chuyên 

ngành Quản trị 

Kinh doanh, 

năm 2023 tại 

Trường ĐH 

Hansung – Hàn 

Quốc  

chức sự kiện; 

Phòng  

Hành chính - 

Tổng hợp 

Giáo dục, năm 2017 

- Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, tại Trường ĐH 

Hansung – Hàn Quốc (học bằng tiếng Hàn), năm 2023 

- Chứng chỉ BD ngạch CV:  Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, năm 2024. 

- Ngoại ngữ: Học ThS tại Hàn Quốc bằng tiếng Hàn 

+ Chứng nhận ngày 07/05/2024 về việc hoàn thành kỳ thi Đánh 

giá năng lực Tiếng Anh tổ chức ngày 04/05/2024 tại Trường 

Đại học Hà Nội và đạt kết quả trình độ Bậc 3 theo Quyết định 

số 1501 ngày 06/05/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà 

Nội.  

- Chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản, Trường ĐH Nguyễn Trãi, năm 

2024 

5. Thâm niên công tác: HĐLĐ Trường ĐHGD từ 16/11/2023-

nay 

6. Giấy khám SK 

7. Bản sao GKS 

8. LL Tư pháp: đang triển khai  

4.  Đỗ Thị 

Thu Hằng 

10.08.

1992 

Nữ - Cử nhân ngành 

Toán tại Trường 

ĐH Quy Nhơn, 

năm 2015 

- Thạc sĩ chuyên 

ngành 

LL&PPDH 

Toán, tại Trường 

ĐHGD, 

Chuyên viên 

kiểm định và 

đảm bảo chất 

lượng, Phòng 

Đảm bảo  

chất lượng và 

thanh tra 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Văn bằng chứng chỉ 

- TN ĐH ngành Toán, loại: Trung bình , tại Trường Đại học 

Quy Nhơn, năm 2015  

- TN Thạc sĩ chuyên ngành LL&PPDH toán,Trường ĐHGD, 

ĐHQGHN, năm 2022  

- Chứng chỉ BD kiến thức QLNN ngạch chuyên viên, Trường 

Đạt  



STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Vị trí   

tuyển dụng 
Trích ngang hồ sơ 

Kết quả 

vòng 1 

Ghi 

chú 

ĐHQGHN, năm 

2022 

 

CBQL Văn hoá Thể thao và Du lịch, năm 2020 

- Chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản, viện QT Pháp ngữ, năm 2020 

- Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3, Trường ĐHSPHN, 

năm 2021 

5. Thâm niên công tác:  

-  HĐLĐ, Trường ĐHGD từ 2016-nay 

- QĐ nâng lương thường xuyên, Trường ĐHGD, năm 2021 

6. Giấy khám SK 

7. Bản sao GKS 

8. LL Tư pháp: đang triển khai 

5.  Doãn 

Thanh Tú 

12.01.

1996 

Nữ Cử nhân ngành 

Sư phạm Sinh 

học, tại Trường 

ĐHGD, 

ĐHQGHN,  

năm 2018 

 

Chuyên viên 

Hành chính 

Khoa 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Văn bằng chứng chỉ 

- Bằng TN Đại học ngành Sư phạm Sinh học, loại: khá tại 

Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN, năm 2018 

- Cử nhân Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ, năm 2021  

- Chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản, Viện QT Pháp Ngữ, năm 2019 

- Chứng chỉ BD ngạch chuyên viên, Trường ĐHNV HN, năm 

2022 

5. Thâm niên công tác:  

- HĐLĐ Trường ĐHGD từ 2019-nay 

- QĐ nâng lương thường xuyên Trường ĐHGD, năm 2023 

(3395/QĐ-ĐHGD ngày 29/12/2023) 

6. Giấy khám SK 

7. Bản sao GKS 

8. LL Tư pháp: đang triển khai  

Đạt  



STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Vị trí   

tuyển dụng 
Trích ngang hồ sơ 

Kết quả 

vòng 1 

Ghi 

chú 

6.  Ngô Bích 

Diệp 

09.06.

1984 

Nữ Cử nhân ngành 

Kế toán, kiểm 

toán, loại: khá 

tại Học viện 

Ngân hàng 

năm 2006  

 

Chuyên viên 

làm việc tại 

các Trung 

tâm 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Văn bằng chứng chỉ 

- TN ĐH ngành Kế toán, kiểm toán, loại: khá tại Học viện 

Ngân hàng, năm 2006  

- Cử nhân ngôn Ngoại ngữ, ngành Tiếng Anh, Trường ĐH Hà 

Nội, năm 2007 

- Chứng chỉ BD cán bộ, công chức ngạch chuyên viên, Học 

viện QLGD, năm 2022 

- Chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản, Trung tâm tin học ngoại ngữ 

ĐH Tây Bắc, năm 2022 

- Chứng chỉ Kế toán viên, Học viện tài chính, năm 2022 

5. Thâm niên công tác:  

- HĐLĐ từ 6/2021- nay, Trung tâm HTĐT&BD 

- QĐ nâng bậc lương TTH, Trung tâm HTĐT&BD, năm 2024 

6. Giấy khám SK 

7. Bản sao GKS 

8. LL Tư pháp: số 1342137/STP-LLTP ngày 21/02/2024 của 

Sở Tư pháp Hà Nội cấp ngày 21/2/2024 

Đạt  

7.  Đỗ Thu 

Hương 

05.07.

1994 

Nữ - Cử nhân ngành 

Kinh tế Nông 

nghiệp, loại: 

Khá tại Học 

viện Nông 

nghiệp Việt 

Nam, năm 2017  

Chuyên viên 

làm việc tại 

các Trung 

tâm 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Văn bằng chứng chỉ 

- Thạc sĩ ngành Quản lý Giáo dục, tại Trường ĐHGD, 

ĐHQGHN 2024 (có xác nhận của Trường ĐHGD đã hoàn 

thành chương trình khóa đào tạo thạc sĩ) 

Đạt  



STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Vị trí   

tuyển dụng 
Trích ngang hồ sơ 

Kết quả 

vòng 1 

Ghi 

chú 

- Thạc sĩ chuyên 

ngành Quản lý 

Giáo dục, tại 

Trường ĐHGD, 

ĐHQGHN 2024 

- TN Đại học ngành Kinh tế nông nghiệp, loại: khá tại Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam, năm 2017  

- Cử nhân ngôn ngữ Anh, Trường ĐH mở HN, năm 2023. 

- Chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản, Trường ĐH Công đoàn, năm 

2020 

- Chứng chỉ QLHC nhà nước ngạch chuyên viên, Trường 

CBQL văn hóa thể thao và du lịch, năm 2021 

5. Thâm niên công tác:  

- HĐLĐ Trung tâm HTĐT&BD: 12/2020 - nay 

6. Giấy khám SK 

7. Bản sao GKS 

8. LL Tư pháp: đang triển khai  

8.  Nguyễn 

Thùy 

Dương 

02.12.

1994 

Nữ - Cử nhân ngành 

Quản trị kinh 

doanh, loại: Khá 

tại Học viện 

Công nghệ Bưu 

chính Viễn 

thông, năm 2016  

 - Thạc sĩ chuyên 

ngành Quản trị 

Kinh doanh, tại 

Trường ĐH Kinh 

tế, ĐHQGHN, 

năm 2020  

 

Chuyên viên 

làm việc tại 

các Trung 

tâm 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Văn bằng chứng chỉ 

- TN đại học ngành Quản trị kinh doanh, loại: Khá tại Học viện 

Công nghệ Bưu chính viễn thông, năm 2016  

 - Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, tại Trường Đại học Kinh 

tế, ĐHQGHN, 2020  

- Cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh Trường ĐH Huế, năm 2023 

- Chứng chỉ ƯDCNTTCB, Trung tâm Tin học Ngoại ngữ IFC, 

năm 2021 

Chứng chỉ  QLHC nhà nước ngạch chuyên viên, Trường CB 

VHTT&DL, năm 2021 

5. Thâm niên công tác:  

- HĐLĐ từ 2021 đến nay, Trung tâm HTĐT&BD 

Đạt  



STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Vị trí   

tuyển dụng 
Trích ngang hồ sơ 

Kết quả 

vòng 1 

Ghi 

chú 

- QĐ nâng lương thường xuyên, TT HTĐT&BD 2024 (01/QĐ-

TTHTĐT&BD, 02/01/2024) 

6. Giấy khám SK 

7. Bản sao GKS 

8. LL tư pháp: đang triển khai  

9.  Nguyễn 

Thanh Tú 

15/09/

1985 

Nam Tiến sĩ Giáo dục 

học, Trường ĐH 

Sư phạm Nam 

Kinh, năm 2020 

Giảng viên 

Khoa QTCL 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch xác nhận địa phương 

4. Văn bằng chứng chỉ 

Cử nhân Tiếng annh, tại Trường ĐH Thái Nguyên, năm 2012 

- Thạc sĩ ngành Giáo dục học tại ĐH Thái Nguyên 

- Tiến sĩ Lãnh đạo và Quản lý giáo dục , Trường Đại học Sư 

phạm Nam Kinh, 2020 (bổ sung công nhận văng bằng). 

- Tin học: TC3, năm 2014 

- Chứng chỉ bồi dưỡng thiếu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giảng viên đại học: có xác nhận đang học (Bản scan tại Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 (13/3/2024) 

5. Các công trình khoa học đã công bố: Lý lịch Khoa học 

  - Bài báo: Chủ trì và tham gia 13 bài báo đăng trên các tạp chí 

Khoa học, Kỷ yếu, Hội thảo trong nước và quốc tế (trong đó là 

tác giả chính 11 bài, đồng tác giả 02 bài). 

  - Đề tài: Chủ trì 01 đề tài nghiên cứu cấp trường và tham gia 

01 đề tài nghiên cứu cấp Trường (đang thực hiện) 

6. Thâm niên công tác: 

- 10/2007-12/2009: Chuyên viên Phòng TT&KT&ĐBCL, 

Trường ĐHSP Thái Nguyên 

- 1/2010-9/2020: Giảng viên Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường 

Đạt  



STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Vị trí   

tuyển dụng 
Trích ngang hồ sơ 

Kết quả 

vòng 1 

Ghi 

chú 

ĐHSP Thái Nguyên  

- 10/2020-6/2022: Phó Trưởng khoa Khảo Thí, Trường Liên 

cấp Ngôi sao Hà Nội  

- 7/2022-nay: Giảng viên Khoa QTCL, Trường ĐHGD 

- QĐ nâng lương thường xuyên Trường ĐHGD, năm 2023 

7. Giấy khám SK 

8. Bản sao GKS 

9. Lý lịch tư pháp: đang triển khai  

10.  Đỗ Thùy 

Linh 

18.04.

1991 

Nữ Tiến sĩ ngành 

LL&PPDHBM 

Sinh học, tại 

Trường ĐHSP 

HN, năm 2023  

 

Giảng viên  

Khoa Sư 

phạm 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Văn bằng chứng chỉ 

- Tiến sĩ ngành LL&PPDHBM Sinh học, tại Trường ĐHSP 

HN, năm 2023 (Mới có QĐ công nhận và cấp bằng TS chưa có 

bằng) 

- Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học, tại Hàn Quốc bằng Tiếng 

Anh, 2015. 

- Đại học ngành Sư phạm Sinh học, Trường ĐHGD, năm 2013 

- Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên đại 

học, Trường ĐHGD, năm 2023. 

- Chứng chỉ tin học: Không 

5. Công trình NCKH đã công bố (Lý lịch Khoa học):  

- Bài báo khoa học: tác giả chính và đồng tác giả 12 bài báo 

đăng trên tạp chí KH trong nước (trong đó tác giả chính 08 bài, 

đồng tác giả 04 bài) 

- Đề tài: Chủ trì 03 đề tài cấp Trường (đang thực hiện), tham 

gia 01 đề tài cấp Trường đã nghiệm thu 

Đạt  



STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Vị trí   

tuyển dụng 
Trích ngang hồ sơ 

Kết quả 

vòng 1 

Ghi 

chú 

6. Thâm niên công tác:  

- HĐLĐ Trường ĐHGD từ tháng 06/2016 đến nay 

7. Giấy khám SK 

8. Bản sao GKS 

9. LL tư pháp: đang triển khai  

11.  Nguyễn 

Thị Lan 

Ngọc 

28.06.

1986 

Nữ Tiến sĩ ngành 

LL&PPDH Vật 

lý, tại Trường 

ĐHSP, ĐH Huế, 

năm 2022.  

Giảng viên  

Khoa Sư 

phạm 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Văn bằng chứng chỉ 

- Bằng TN Tiến sĩ ngành LL&PPDH Vật lý, tại Trường ĐHSP, 

ĐH Huế, năm 2022.  

- Bằng TN Thạc sĩ ngành LL&PPDH Vật lý, TN tại Trường 

ĐHSP, ĐH Huế, năm 2013 . 

- TN Đại học ngôn ngữ Anh, ĐH Huế, năm 2018 

- Tin học: Chứng chỉ Tin học A, Viện Tin học Ứng dụng, 2009. 

5. Công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (Lý lịch Khoa 

học):  

- Đề tài: Tham gia 01 đề tài cấp Trường và 01 đề tài cấp Bộ 

- 20 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước  

6. Thâm niên công tác:  

- Tháng 1/2010-6/2011: Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân 

– Huế 

- T10/2021 – 5/2022: Chuyên viên nghiên cứu, Viện KHXH 

liên ngành, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Tp. HCM. 

- 6/2022-nay: Giảng viên Khoa Sư phạm, Trường ĐHGD-

ĐHQGHN  

7. Giấy khám SK 

Đạt  



STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Vị trí   

tuyển dụng 
Trích ngang hồ sơ 

Kết quả 

vòng 1 

Ghi 

chú 

8. Bản sao GKS 

9. Lý lịch tư pháp: số 4115/STP-LLTP ngày 26/03/2024 của Sở 

Tư pháp Thừa Thiên Huế  

12.  Nguyễn 

Văn Ngọ 

14.04.

1978 

Nam Tiến sĩ ngành 

Lịch sử Trung 

Quốc hiện đại 

và đương đại, 

Trường ĐH Hoa 

Đông Trung 

Quốc, năm 2019 

 

Giảng viên 

KSP 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Văn bằng chứng chỉ 

- Bằng TN Tiến sĩ ngành Lịch sử thế giới, Trường Đại học Hoa 

Đông Trung Quốc, 2019 (có xác nhận văn bằng tương đương 

của Bộ GD&ĐT) 

- TN Thạc sĩ Lịch sử, ngành Lịch sử thế giới, Trường ĐH Vinh, 

năm 2009 

- TN ĐH ngành Lịch sử, Trường Đại học Vinh, năm 2004 

- Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 

III, Trường ĐHGD, năm 2022 

- Chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản, Viện Quốc tế Pháp Ngữ, năm 

2020 

- Giấy xác nhận con bệnh binh 

5. Lý lịch Khoa học:  

- Bài báo: tác giả chính 33 bài báo khoa học trong nước và quốc 

tế, đồng tác giả 01 bài 

- Sách chuyên khảo, giáo trình: tác giả chính 06 

- Đề tài: tham gia 01 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu (2022-

2024) 

6. Thâm niên công tác:  

- QĐ bổ nhiệm Trưởng ban TT khảo thí và ĐBCLGD, năm 

2010 

Đạt  



STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Vị trí   

tuyển dụng 
Trích ngang hồ sơ 

Kết quả 

vòng 1 

Ghi 

chú 

- HĐ lao động từ 1/2020, Trường ĐHGD  

7. Giấy khám SK 

8. Bản sao GKS 

9. Lý lịch tư pháp: đang triển khai  

13.  Tăng Thị 

Thủy 

23.02.

1987 

Nữ Tiến sĩ Lịch sử, 

Trường ĐHSP 

Hà Nội, năm 

2020 

Giảng viên 

KSP 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Văn bằng chứng chỉ 

- Bằng TN Tiến sĩ Lịch sử, ngành Lịch sử thế giời, Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội, năm 2020 

- TN thạc sĩ ngành Lịch sử thế giời, Trường ĐHSPHN, năm 2013 

- TN ĐH ngành Sư phạm Lịch sử, Trường ĐHSPHN, năm 2009 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B2, Trường ĐHSPHN, năm 2018 

- Chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản, Trung tâm ngoại ngữ, tin học 

OXFOR, năm 2019 

- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giảng viên đại học: Không 

- Chứng chỉ NVSPĐH, Trường ĐHSPHN, năm 2019 

5. Lý lịch Khoa học:  

- Bài báo: tác giả chính 05 bài báo khoa học trong nước  

- Sách chuyên khảo, giáo trình: chủ biên 01 

6. Thâm niên công tác:  

- 2009-2024: Giáo viên Trường THPT Trung Nghĩa (Có QĐ 

tuyển dụng viên chức, thiếu HĐLV) 

7. Giấy khám SK 

8. Bản sao GKS 

9. Lý lịch tư pháp: đang triển khai  

Đạt  



STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Vị trí   

tuyển dụng 
Trích ngang hồ sơ 

Kết quả 

vòng 1 

Ghi 

chú 

14.  Nguyễn 

Thị Lan 

Anh 

06.07.

1977 

Nữ Tiến sĩ Sinh học, 

Trường ĐH 

KHTN, 

ĐHQGHN, năm 

2014 

Giảng viên 

KSP 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Văn bằng chứng chỉ 

- Bằng TN Tiến sĩ Sinh học, Trường ĐH KHTN - ĐHQGHN, 

năm 2014 

- Ngoại ngữ: Cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh, Trường ĐHHN, 

năm 2023 

- Chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản, Trường Trung cấp cộng đồng 

HN, năm 2017 

- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giảng viên đại học: Chứng chỉ  

- Chứng chỉ NVSPĐH, Trường ĐHGD, năm 2018 

5. Lý lịch Khoa học:  

- Bài báo: 20 bài báo khoa học trong nước và quốc tế 

- Đề tài: Chủ trì 07 đề tài các cấp trong đó 06 đề tài đã nghiệm 

thu 

- Tham gia 01 đề tài các cấp đã nghiệm thu 

6. Thâm niên công tác:  

- 2006-nay: Nghiên cứu viên, Trường ĐHKHTN, ĐHGQHN 

- Hợp đồng thỉnh giảng, Trường ĐHKHXH&NV: 2021 

- QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức, Trường 

ĐHKHTN, năm 2022 

7. Giấy khám SK 

8. Bản sao GKS 

9. Lý lịch tư pháp: đang triển khai  

Đạt  



STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Vị trí   

tuyển dụng 
Trích ngang hồ sơ 

Kết quả 

vòng 1 

Ghi 

chú 

15.  Văn Thị 

Minh Tư 

27.06.

1970 

Nữ - Tiến sĩ Văn 

học, Trường 

ĐHSP Hà Nội, 

năm 2012 

 

Giảng viên 

Khoa các 

Khoa học 

Giáo dục 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Văn bằng chứng chỉ 

- Bằng TN Tiến sĩ Văn học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 

năm 2012 

- TN Thạc sĩ ngành Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm HN, 

năm 2003 

- TN cử nhân ngành Sư phạm ngữ văn, Trường Đại học Thái 

Nguyên, năm 1992 

- Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 

III, Trường ĐHGD, năm 2022 

- Chứng chỉ ngoại ngữ: Không 

- Tin học: B Liên hiệp KHCNTTHUD, năm 2003 

5. Lý lịch Khoa học:  

- Bài báo: tác giả chính 19 bài báo khoa học trong nước và quốc 

tế 

- Sách chuyên khảo, giáo trình: tác giả chính 11 

- Đề tài: Chủ nhiệm 01 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu (2021-

2024) và 01 đề tài Viện KHGDVN, đã nghiệm thu, tham gia 01 

đề tài NCKH cấp cơ sở đã nghiệm thu 

6. Thâm niên công tác:  

- 2015-nay: Giảng viên Trường ĐHGD-ĐHQGHN 

- QĐ nâng bậc lương thường xuyên Trường ĐHGD, năm 2022  

7. Giấy khám SK 

8. Bản sao GKS thay bằng CCCD 

9. Lý lịch tư pháp: đang triển khai  

Đạt  



STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Vị trí   

tuyển dụng 
Trích ngang hồ sơ 

Kết quả 

vòng 1 

Ghi 

chú 

16.  Hồ Thu 

Hà 

 

28.10.

1990 

Nữ - Tiến sĩ Tâm lý 

học lâm sàng, 

Trường ĐHGD-

ĐHQGH, năm 

2022 

 

Giảng viên 

Khoa các 

Khoa học 

Giáo dục 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Văn bằng chứng chỉ 

- Bằng TN Tiến sĩ Tâm lý học lâm sàng, Trường ĐHGD-

ĐHQGHN, năm 2022 

- TN Thạc sĩ ngành Tâm lý học lâm sàng, Trường ĐH Angers, 

Cộng hòa Pháp, năm 2014 

- TN ĐH ngành Tâm lý học, Trường ĐHKHXh&NV, 

ĐHQGHN, năm 2012 

- Tin học: Không 

- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giảng viên hạng đại học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 2024 

- Chứng chỉ NVSP ĐH, Trường ĐHGD, năm 2015 

5. Lý lịch Khoa học:  

- Bài báo: tác giả chính 04 bài báo khoa học trong nước và quốc 

tế và đồng tác giả 01 bài 

- Đề tài: Chủ nhiệm 03 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu đã 

nghiệm thu,  

+ Tham gia 01 đề tài NCKH cấp cơ sở và 01 đề tài cấp 

ĐHQGHN 

6. Thâm niên công tác:  

- 2015 - nay: Giảng viên Trường ĐHGD - ĐHQGHN 

- QĐ nâng bậc lương TTH Trường ĐHGD, năm 2021  

7. Giấy khám SK 

8. Bản sao GKS 

9. Lý lịch tư pháp: số 1350628/STP-LLTP ngày 19/3/2024 của 

Đạt  



STT Họ và tên
Ngày

sinh

Giới

tính

Trình độ

học vấn

Vị trí

tuyển dụng
Trích ngang hồ sơ

Kết quả

vòng 1

Ghi

chú

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

17.  Lại Thị

Yến Ngọc

07.02.

1981
Nữ - Tiến sĩ Đo

lường và Đánh

giá trong giáo

dục, Trường

ĐHGD -

ĐHQGHN, năm

2023

Giảng viên

Khoa các

Khoa học

Giáo dục

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC

3. Sơ yếu lý lịch

4. Văn bằng chứng chỉ

- TN Tiến sĩ Đo lường và Đánh giá trong giáo dục, Trường

ĐHGD-ĐHQGHN, năm 2023 (Mới có QĐ công nhận và cấp

bằng tiến sĩ năm 2024)

- TN Thạc sĩ ngành Tâm lý học giáo dục và Chương trình giáo

dục, ĐH Quốc gia CHung Nam, 2009 có công nhận văn bằng

của Bộ Gd&ĐT (học bằng tiếng Anh)

- TN ĐH ngành Giáo dục mầm non, Tâm lý học Giáo dục,

Trường ĐH Paichai, Hàn Quốc, năm 2007

- Cử nhân ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Thái Nguyên, năm 2023

- Tin học: Không

- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giảng viên hạng đại học, Học viện QLGD, năm 2023

5. Lý lịch Khoa học:

- Bài báo: tác giả chính 22 bài báo khoa học trong nước và quốc

tế, đồng tác giả 03 bài

- Sách chuyên khảo giáo trình: 39

- Đề tài: Chủ nhiệm 02 đề tài Trường ĐHQG Chung nam, Hàn

Quốc, đã nghiệm thu đã nghiệm thu,

+ Tham gia 01 đề tài NCKH cấp cơ sở và 01 đề tài cấp

ĐHQGHN

6. Thâm niên công tác:

Đạt



STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Vị trí   

tuyển dụng 
Trích ngang hồ sơ 

Kết quả 

vòng 1 

Ghi 

chú 

- 11/2014-nay: Giảng viên Trường ĐHGD-ĐHQGHN 

- QĐ nâng bậc lương thường xuyên Trường ĐHGD, năm 2021  

7. Giấy khám SK 

8. Bản sao GKS 

9. Lý lịch tư pháp: đang triển khai  

18.  Trần Thị 

Quỳnh 

Trang 

13.03.

1987 

Nữ - Tiến sĩ Tâm lý 

học, Viện Khoa 

học Giáo dục 

Việt Nam, 2023 

 

Giảng viên 

Khoa các 

Khoa học 

Giáo dục 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Văn bằng chứng chỉ 

- Bằng TN Tiến sĩ Tâm lý học, Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam, năm 2023 

- TN Thạc sĩ, ngành Tâm lý học Lâm sàng trẻ em và vị thành 

niên, Trường ĐHGD, năm 2014 

- TN cử nhân ngành SP Tâm lý Giáo dục, ĐH Sư phạm Huế, 

năm 2010 

- Cử nhân ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Thái Nguyên, năm 2023 

- Tin học: Không 

- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giảng viên hạng đại học, Học viện QLGD, năm 2023 

5. Lý lịch Khoa học:  

- Bài báo: tác giả chính 16 bài báo khoa học trong nước và quốc 

tế 

- Sách chuyên khảo giáo trình: 37 

- Đề tài: Chủ nhiệm 01 đề tài cấp cơ sở, đã nghiệm thu đã 

nghiệm thu,  

+ Tham gia 01 đề tài NCKH cấp cơ sở đã nghiệm thu 

6. Thâm niên công tác:  

Đạt  



STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Vị trí   

tuyển dụng 
Trích ngang hồ sơ 

Kết quả 

vòng 1 

Ghi 

chú 

-  3/2015-nay: Giảng viên, Trường ĐHGD-ĐHQGHN 

- QĐ nâng bậc lương thường xuyên Trường ĐHGD, năm 2022  

7. Giấy khám SK 

8. Bản sao GKS 

9. Lý lịch tư pháp: đang triển khai  

19.  Kim Mạnh 

Tuấn 

29.05.

1989 

Nam - Tiến sĩ ngành 

Quản trị Kinh 

doanh, Trường 

Đại học Ngoại 

thương, năm 

2023 

 

Giảng viên 

Khoa Quản lý 

Giáo dục 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Văn bằng chứng chỉ 

- Bằng TN Tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học 

Ngoại thương, 2023 

- TN Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường ĐH Quốc 

gia Chengchi Đài Loan, 2015 (học bằng tiếng Anh) 

- TN ĐH ngành Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Ngoại 

thương, năm 2011 

- Chứng chỉ IELTS, 2016 (bản phô tô) 

- Tin học: B, Trung tâm ĐT&PTCN FLAI, năm 2011 

- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giảng viên hạng đại học, Học viện QLGD, năm 2023 

5. Lý lịch Khoa học:  

- Bài báo: 23: tác giả chính 18 và đồng tác giả 5 bài báo khoa 

học trong nước và quốc tế 

- Sách chuyên khảo giáo trình: 37 

- Đề tài: Chủ nhiệm 01 đề tài cấp cơ sở, chưa nghiệm thu; tham 

gia 04 đề tài các cấp chưa nghiệm thu. 

+ Tham gia 01 đề tài NCKH cấp cơ sở đã nghiệm thu 

6. Thâm niên công tác:  

Đạt  



STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Vị trí   

tuyển dụng 
Trích ngang hồ sơ 

Kết quả 

vòng 1 

Ghi 

chú 

- 9/2012-12/2017, Giảng viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh 

doanh, Trường ĐH Mỏ - Địa Chất Hà Nội 

- 12/2017-7/20121: Giảng viên, Văn phòng và Khoa QLGD, 

Học viện Quản lý Giáo dục 

-  8/2021-nay: Giảng viên, Trường ĐHGD-ĐHQGHN 

- QĐ nâng bậc lương thường xuyên Trường ĐHGD, năm 2022  

7. Giấy khám SK 

8. Bản sao GKS 

9. Lý lịch tư pháp: đang triển khai  

20.  Đặng Văn 

Phúc 

02.01.

1996 

Nam - Thạc sĩ chuyên 

ngành LL&PP 

dạy học Âm 

nhạc, Trường 

ĐH Sư phạm 

Nghệ thuật 

Trung ương, 

2022 

 

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển VC 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Văn bằng chứng chỉ 

- Bằng TN Thạc sĩ ngành LL&PP dạy học Âm nhạc, Trường 

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, năm 2022 

- Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh B1, năm 2021 

- Tin học: Chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản, Trường ĐH Kiến Trúc, 

năm 2021 

- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giảng viên hạng đại học: Chưa có 

5. Lý lịch Khoa học:  

- Bài báo: 02 bài báo khoa học trong nước và quốc tế 

- Đề tài: Chủ nhiệm 01 đề tài cấp cơ sở, đang thực hiện 

+ Tham gia 01 đề tài NCKH cấp cơ sở đã nghiệm thu và đang 

tham gia 01 đề tài NCKH cấp cơ sở 

6. Thâm niên công tác:  

- 11/2021-4/2023: Giảng viên tạo nguồn, Trường ĐHGD-

Đạt  



STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Vị trí   

tuyển dụng 
Trích ngang hồ sơ 

Kết quả 

vòng 1 

Ghi 

chú 

ĐHQGHN 

- 05/2023-nay: Giảng viên trợ giảng, Trường ĐHGD-

ĐHQGHN 

7. Giấy khám SK 

8. Bản sao GKS 

9. Lý lịch tư pháp: đang triển khai  

10. Cam kết hoàn thành chương trình Tiến sĩ phù hợp nếu trúng 

tuyển 

 
Ấn định danh sách gồm: 20 người./. 
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